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3:HỌC KỲ

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.com.vn để điều
chỉnh.
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Bảy phẩy Hai7.27.00070008.57C14KCD1AnhTôn Nữ Quỳnh1413200321

Bảy phẩy Bảy7.76.000100009.59C14KCD1ĐôngPhạm Thị Phương1413200382

Tám phẩy Hai8.28.0008000108C14KCD1DungPhạm Thị Thanh1413200413

Bảy phẩy Tám7.87.0008000910C14KCD1DũngTrần Anh1413200424

Sáu phẩy Chín6.96.000900085C14KCD1DươngVõ Thị Thùy1413200435

Tám phẩy Bốn8.48.00080001010C14KCD1HàNguyễn Thị Thu1413200446

Bảy phẩy Sáu7.66.000100007.510C14KCD1HằngNguyễn Thị Ngọc1413200467

Bảy phẩy Năm7.56.0001000098C14KCD1HậuĐỗ Lê Hồng1413200498

Bảy phẩy Năm7.56.000100007.59C14KCD1HiềnTrần Thị1413200509

Bảy phẩy Bảy7.77.000900097C14KCD1HiếuNguyễn Thị14132005110

Bảy phẩy Tám7.86.000100001010C14KCD1HòaPhan Thị14132005211

Bảy phẩy Sáu7.66.00010000810C14KCD1HoàiNguyễn Thị14132005412

Bảy phẩy Chín7.97.0009000108C14KCD1HùngPhạm Ngọc14132005513

Bảy phẩy Sáu7.66.00010000810C14KCD1HườngNguyễn Thị14132005714

Bảy phẩy Bốn7.47.0007000810C14KCD1LiênNguyễn Thị Thùy14132005815

Bảy phẩy Tám7.86.000100001010C14KCD1LinhTrần Thị14132006016

Bảy phẩy Tám7.86.000100001010C14KCD1LongTrần Thị Giang14132006217

Tám phẩy Bảy8.78.000100008.59C14KCD1MaiNguyễn Thị Ngọc14132006618

Nợ HPPP601000050C14KCD1NgaHồ Thị Tố14132006919

Sáu phẩy Năm6.56.00080007.54C14KCD1NgaNguyễn Thị Hồng14132007020

Bảy phẩy Bảy7.76.000100008.510C14KCD1NguyênBùi Thị Minh14132007521

Bốn phẩy Tám4.87.000000054C14KCD1NguyênVõ Đăng14132007622

Bảy phẩy Bảy7.76.000100008.510C14KCD1NguyệtNguyễn Thị Ánh14132007723

Sáu phẩy Tám6.86.0008000105C14KCD1NyPhan Thị14132007924

Tám phẩy Một8.18.0007000910C14KCD1PhươngNguyễn Thị Bích14132008325

Tám phẩy Bảy8.78.0001000099C14KCD1ThắmPhạm Thị14132008626

Bảy phẩy Ba7.36.00080009.510C14KCD1ThắngNguyễn Đức14132008827

Bảy phẩy Sáu7.66.00010000810C14KCD1ThànhTrần Văn14132009028

Tám phẩy Hai8.27.00010000108C14KCD1ThảoNguyễn Thị Nguyên14132009229

Bốn phẩy Bốn4.48.000000000C14KCD1ThịnhLê Quốc14132009430

Bảy phẩy Bảy7.76.00010000910C14KCD1ThươngNguyễn Thị Hải14132009631

Bảy phẩy Tám7.87.0008000910C14KCD1ThươngNguyễn Thị14132009732
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Tám8.07.0001000088C14KCD1ThủyBùi Thị Thu14132009933

Tám phẩy Chín8.98.000100001010C14KCD1TrangMai Thị Thu14132010334

Tám phẩy Bốn8.48.0009000107C14KCD1TrinhĐỗ Trần Hạnh14132010435

Bảy phẩy Tám7.86.000100001010C14KCD1VânNguyễn Thị Thanh14132010636

Tám phẩy Hai8.28.0009000105C14KCD1VũĐinh Huỳnh Duy14132010837

Sáu6.08.00000007.58C14KCD1VượngNguyễn Đức14132010938

Bảy phẩy Tám7.86.000100001010C14KCD1XuyênTrịnh Thị Thanh14132011139

Bảy phẩy Một7.16.0008000108C14KCD2AnhNguyễn Thị Quỳnh14132003140

Nợ HPPP70800089C14KCD2BéPhạn Thị14132003341

Tám phẩy Bốn8.48.00080001010C14KCD2ĐàoHuỳnh Thị Như14132003542

Tám phẩy Bảy8.78.00090001010C14KCD2ĐàoTrương Thị Anh14132003643

Ba phẩy Ba3.36.000000000C14KCD2DiễnLê Đình14132003744

Bảy7.06.0008000107C14KCD2DungTrần Thị Thuỳ14132003945

Sáu phẩy Chín6.96.0007000108C14KCD2DungLý Thuỳ14132004046

Bảy phẩy Ba7.36.000900098C14KCD2HânVõ Ngọc14132004547

Tám phẩy Bảy8.78.00090001010C14KCD2HạnhNguyễn Thị Mỹ14132004748

Tám phẩy Bảy8.78.00010000108C14KCD2HậuLê Thị14132004849

Tám phẩy Bốn8.48.00090007.510C14KCD2HoàiLê Thị14132005350

Tám phẩy Bốn8.48.000900098C14KCD2LinhNguyễn Trần Hoài14132005951

Tám phẩy Hai8.27.00010000108C14KCD2LinhHồ Lê Diệu14132006152

Năm5.06.000000098C14KCD2LyLê Thị Đan14132006453

Tám phẩy Bảy8.78.00090001010C14KCD2MaiNguyễn Thị Xuân14132006554

Bảy phẩy Năm7.56.00010000107C14KCD2MyLê Thị Trà14132006755

Tám phẩy Bốn8.47.000100001010C14KCD2NamNguyễn Quang14132006856

Tám phẩy Bốn8.47.000100001010C14KCD2NgânVõ Thị Thùy14132007157

Bảy phẩy Chín7.97.000100007.58C14KCD2NgânHoàng Thị14132007258

Tám phẩy Hai8.27.00010000810C14KCD2NgọcNguyễn Thị Bích14132007359

Bảy phẩy Bốn7.46.00090008.510C14KCD2NgọcTrần Lê14132007460

Tám phẩy Chín8.98.000100009.510C14KCD2NhiênThân Thị Hồng14132007861

Bảy phẩy Ba7.36.00090007.510C14KCD2PhúcHô Tư14132008062

Bảy phẩy Bốn7.47.00080007.58C14KCD2PhươngNguyễn Thị14132008263

Tám phẩy Sáu8.68.00010000107C14KCD2QuyênTrần Ngọc Đỗ14132008464
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Tám phẩy Chín8.98.000100001010C14KCD2TânNguyễn Thị14132008565

Tám phẩy Bốn8.47.000100001010C14KCD2ThắmLê Thị Phương14132008766

Bảy phẩy Chín7.97.00090007.510C14KCD2ThanhĐinh Thị Hoài14132008967

Tám phẩy Ba8.38.00090007.59C14KCD2ThảoLê Thị Phương14132009368

Bảy phẩy Tám7.87.00090008.58C14KCD2ThuấnLê Văn Minh14132009569

Tám phẩy Bốn8.47.000100001010C14KCD2ThùyPhùng Thị Thanh14132009870

Bảy phẩy Tám7.87.000100009.55C14KCD2ThủyPhan Thị Thu14132010071

Bảy phẩy Bảy7.77.000900088C14KCD2TràNguyễn Diệp14132010172

Tám phẩy Ba8.38.00080008.510C14KCD2TrangNguyễn Thị Thùy14132010273

Tám8.07.0001000097C14KCD2TuyềnHoàng Thị14132010574

Tám phẩy Hai8.27.000100009.59C14KCD2VangLê14132010775

Bảy phẩy Sáu7.67.0001000075C14KCD2XinhVõ Thị Kim14132011076

Tám phẩy Một8.17.0001000089C14KCD2YếnLê Thị Như14132011277

Tám phẩy Ba8.37.00010000910C14KCD2YếnLê Hoàng14132011378


